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Tiết 1: 	HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SINH HOẠT DƯỚI CỜ: KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP 
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
______________________________________________________________
Tiết 2+3:                                       Tiếng Việt
Bài 1: CHÚ BÉ CHĂN CỪU (tiết 1 + 2) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đọc đúng, rõ ràng một bài thơ, hiểu và trả lời đúng các câu hỏi có liên quan đến nội dung văn bản; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận tử tranh được quan sát. 
- Viết đúng một đoạn văn ngắn và hoàn thiện câu dựa vào những từ ngữ cho sẵn  
- Nói và nghe thông qua hoạt động trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh.  
- Cảm nhận được nói dối làm mất lòng tin.
*HS có cơ hội phát triển các năng lực, phẩm chất sau:
- Năng lực chung: 
Năng lực tự chủ và tự học: Tự thực hiện nhiệm vụ học tập. 
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc với các bạn trong nhóm. 
 + Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS dựa vào vốn sống của mình để hoàn thành các nhiệm vụ học tập. 
- Năng lực đặc thù: Năng lực ngôn ngữ và tư duy ngôn ngữ
- Phẩm chất: Nhân ái: Ý thức nói điều chân thật.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  
 - GV: SGK, máy tính, Bài giảng Power Point.
- HS: SGK, , Sách tiếng Việt HS, vở tập viết.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu:

	Ôn: HS nhắc lại tên bài học trước và nói về một số điều thú vị mà HS học được từ bài học đó. 
 Khởi động: 
+ GV yêu cầu HS quan sát tranh và trao đổi nhóm để nói về con người, cảnh vật trong tranh.
 



+ GV và HS thống nhất nội dung câu trả lời, sau đó dẫn vào bài.
2. Hình thành kiến thức mới:  
	-  HS nhắc lại.



+ Một số ( 2 -  3 ) HS nói trước lớp
- Tranh cảnh một cậu bé chăn cừu ở gần chân núi…
-Các HS khác có thể bổ sung nếu câu trả lời của các bạn chưa thấy đủ hoặc có câu trả lời khác. .. 

	a. Đọc:
-GV đọc mẫu toàn văn bản. Chú ý đọc diễn cảm, ngắt nghỉ đúng dấu câu.  
-Cho HS đọc từng câu 
+ Một số HS đọc nối tiếp từng câu 
1. GV hướng dẫn HS luyện đọc một số từ ngữ có thể khó đối với HS (tức tốc, thản nhiên, thỏa thuê ).  
+ Một số HS đọc nối tiếp từng câu 
 2. GV hướng dẫn HS cách đọc, ngắt nghỉ đúng câu dài ( Nghe tiếng kêu cứu/ mấy bác nông dân đang làm việc gần đấy/ tức tốc chạy tới;/ Các bác nông dân nghĩ là/ chú lại lừa nình,/ nên vẫn thản nhiên làm việc. //) 
*HS đọc đoạn 
+ GV hướng dẫn HS nhận biết đoạn.  
+ Một số HS đọc nối tiếp đoạn, 2 lượt 
+ GV giải thích nghĩa của một số từ ngữ trong bài tức tốc: Làm một việc gì dod ngay lập tức, rất gấp. 
Thản nhiên: có vẻ tự nhiên như bình thường, coi như không có chuyện gì..
Thỏa thuê: rất thỏa mãn được thâ hồ theo ý muốn.
 - YC đọc đoạn theo nhóm
- Gọi hs đọc toàn bài.
	



- HS đọc từng câu 
-Các bạn nhận xét, đánh giá.  


- HS đọc từng câu 




HS đọc từng đoạn 
+ HS đọc từng đoạn theo nhóm. 
+ Một số HS đọc đoạn, mỗi HS đọc một đoạn.  Các bạn nhận xét, đánh giá.  





HS đọc đoạn trong nhóm 
+1 -  2 HS đọc thành tiếng cả bài  
+ Lớp đọc đồng thanh cả bài. 
- HS đọc cả bài 

	
	


TIẾT 2
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	c. Trả lời câu hỏi 

	GV hướng dẫn HS làm việc nhóm để tìm hiểu bài thơ và trả lời các câu hỏi: 

? Ban đầu nghe tiếng kêu cứu, mấy bác nông dân đã làm gì? 
? Vì sao bầy sói có thể thỏa thuê ăn thịt đàn cừu?

? Em rút ra được bài học gì từ câu chuyện này? 

GV đọc từng câu hỏi và gọi một số HS trình bày câu trả lời.  Các bạn nhận xét, đánh giá
-  GV nhận xét.
	-  HS làm việc nhóm ( có thể đọc to từng câu hỏi ), cùng nhau trao đổi và trả lời từng câu hỏi. 
- Nghe tiếng kêu cứu, mấy bác nông dân tức tốc chạy tới.
- Bầy sói có thể thỏa thuê ăn thịt đàn cừu vì không có ai đến giúp cậu bé.
- Hãy biết đùa vui đúng chỗ, đúng lúc. Không lấy việc nói dối làm trò đùa.


	3. Luyện tập- thực hành:
d. Viết vào vở câu trả lời cho câu hỏi b ở mục 3

	GV nhắc lại câu trả lời đúng cho câu hỏi b. 
-  GV hướng dẫn HS viết vào vở  


-GV kiểm tra nhận xét bài của một số hs.
	-  Một HS đọc thành tiếng hai câu trả lời đúng. 
- HS viết bài vào vở: Em nghĩ rằng chúng ta không nên nói dối.

	4.* Củng cố  

	-  GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học.  
-  GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.  
	- HS nhắc lại những nội dung đã học.  
- HS lắng nghe.   


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY         
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
_________________________________________
Tiết 4:                               GIÁO DỤC THỂ CHẤT
BÀI 2: ĐỘNG TÁC DI CHUYỂN KHÔNG KHÔNG (t3)
 (Giáo viên chuyên biệt dạy)

Thứ Ba ngày 26  tháng 3 năm 2024
Tiết 1+2 :                                           Tiếng việt
Bài 1 : CẬU BÉ  CHĂN CỪU ( tiết 3+4)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đọc đúng, rõ ràng một câu chuyện ngắn, hiểu và trả lời các câu hỏi có liên quan đến VB; quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh. 
- Viết lại đúng câu trả lời cho câu hỏi trong VB đọc; hoàn thiện câu dựa vào từ ngữ cho sẵn. Kể lại được câu chuyện một cách đơn giản. Nghe viết đúng một đoạn văn ngắn. 
- HS nói và nghe thông qua trao đổi về nội dung của VB
- Biết nói điều chân thật, không nói dối, không đùa cợt không đúng chỗ.
*HS có cơ hội phát triển các năng lực, phẩm chất sau:
- Năng lực chung: 
+ Năng lực tự chủ, tự học: HS biết lắng nghe cô và các bạn đọc bài, tự đọc bài,  nghe câu hỏi và câu trả lời của bạn. HS tích cực tương tác để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giao tiếp, hợp tác: HS tham gia hoạt động  đọc nhóm, chia sẻ, đánh giá và tự đánh giá về các hoạt động học tập
+ Năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo: HS dựa trên vốn sống thực tế để thực hiện nhiệm vụ học tập
- Năng lực đặc thù: Năng lực ngôn ngữ và tư duy ngôn ngữ
- Phẩm chất: Nhân ái: Biết nói điều chân thật, không nói dối.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  
 - GV: SGK, máy tính, Bài giảng Power Point.
- HS: SGK, vở, Sách tiếng Việt HS, vở tập viết.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
TIẾT 3
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu :
- Hát bài hát                                                        - Hát
2. Luyện tập – thực hành:
HĐ 5. Chọn từ ngữ để hoàn thiện câu và viết câu vào vở.  

	-  GV hướng dẫn HS làm việc nhóm để chọn từ ngữ phù hợp và hoàn thiện câu. 
 -  GV yêu cầu đại diện một số nhóm trình bày kết quả.  GV và HS thống nhất câu hoàn thiện.  

-  GV yêu cầu HS viết câu hoàn chỉnh vào vở.  GV kiểm tra và nhận xét bài của một số HS 
	HS làm việc nhóm để chọn từ ngữ phù hợp và hoàn thiện câu
a. Nhiều người hốt hoảng vì có đám cháy.
b. Các bác nông dân đang làm việc chăm chỉ.  


	HĐ 6. Quan sát tranh và kể lại câu chuyện Chú bé chăn cừu.

	- GV yêu cầu HS quan sát tranh kể lại toàn bộ câu chuyện. Các nhóm tập kể lại câu chuyện . 
- GV gọi 1- 2 kể lại câu chuyện theo gợi ý :
+ Tranh 1: Cậu bé la hét
+ Tranh 2: Các bác nông dân tức tốc chạy tới chỗ kêu cứu.
+ Tranh 3: Cậu bé hốt hoảng kêu cứu, nhưng các bác vẫn thản nhiên làm việc.
+ Tranh 4: Bầy sói tấn công đàn cừu.
-GV chia lớp thành các nhóm
-GV mời đại diện nhóm kể câu chuyện trước lớp.
- Các nhóm quan sát, nghe và nhận xét .
 - Lớp bình bầu nhóm kể chuyện hay nhất .
	-HS quan sát tranh, nói nội dung từng tranh.

HS kể lại câu chuyện theo gợi ý






- Đại diện nhóm trình bày


TIẾT 4
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	HĐ 7. Nghe viết  

	-  GV đọc to cả 3 câu: Một hôm, sói đếnthật. Chú bé hốt hoảng xin cứu giúp. Các bác nông dân nghĩ là chú nói dối, nên vẫn thản nhiên làm việc.  
-   GV lưu ý HS một số vần đề chính tả trong đoạn viết, 
+ Viết lùi vào đầu dòng.  Viết hoa chữ cái đầu cầu, kết thúc câu có dấu chăm.  
+ Chữ dễ viết sai chính tả: nhanh trí.  
+ GV đọc từng câu cho HS viết.  Mỗi câu cần đọc theo từng cụm từ. Mỗi cụm từ đọc 2 -  3 lần.  GV cần đọc rõ ràng, chậm rãi, phù hợp với tốc độ viết của HS.  
+ Sau khi HS viết chỉnh tả, GV đọc lại một lần toàn đoạn văn và yêu cầu HS rà soát lỗi. 
+ GV kiểm tra và nhận xét bài của một số HS.  
	- HS đọc lại:  ĐT



HS ngồi đúng tư thế, cầm bút đúng cách



HS viết:  



+ HS đối vở cho nhau để rà soát lối

	HĐ 8. Chon vần phù thay cho ô vuông

	-  GV nêu nhiệm vụ.


- GV viết những từ ngữ này lên bảng. 
 
	-  HS làm việc nhóm đôi để chọn và đọc thành tiếng từ ngữ vừa đúng.
-  HS nêu những từ ngữ tìm được
-  Một số ( 2 -  3 ) HS đánh vần, đọc trơn; mỗi HS chỉ đọc một số từ ngữ.  Lớp đọc đồng thanh một số lần. 

	3. Vận dụng:
HĐ 9. Quan sát tranh và dùng từ ngữ trong khung để nói theo tranh
-  GV đưa tranh và HD hs quan sát tranh
-Yêu cầu hs làm việc theo nhóm



-Gọi hs trình bày kết quả
-  GV và HS khác nhận xét.  
	


-  HS quan sát tranh. 
-HS làm việc nhóm qua sát tranh và trao đổi theo nội dung tranh có dùng các từ ngữ: nông dân, chú bé, giúp.
-HS nói theo tranh

	* tổng kết tiết học:
-  GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học GV tóm tắt lại những nội dung chính   GV tiếp nhận ý kiến phản hồi của HS về bài học.  
-  GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.  
	
-  HS nêu ý kiến về bài học ( hiểu hay chưa hiểu, thích hay không thích, cụ thể ở những nội dung hay hoạt động nào ). 


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY      
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
__________________________________________
Tiết 3:                                                  Toán
BÀI 32: PHÉP TRỪ SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ 
CÓ HAI CHỮ SỐ (tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Hiểu được ý nghĩa thực tế của phép trừ (hình thành phép trừ qua bài toán thực tế). Thực hiện được phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số.
- Giải các bài toán thực tế có liên quan đến phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số.
*HS có cơ hội phát triển các năng lực, phẩm chất sau:
- Năng lực chung: 
+ Năng lực tự chủ, tự học: HS nhận nhiệm vụ học tập chuẩn bị tốt để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giao tiếp, hợp tác: trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập
+ Năng lực giải quyết vấn đề- sáng tạo:
- Năng lực đặc thù: Năng lực tư duy lập luận, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện học toán 
- Phẩm chất: Trách nhiệm: HS tham gia và có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ chung của nhóm; Chăm chỉ: HS tích cực tham gia các hoạt động học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY -  HỌC:
1. GV: 
-  Bộ đồ đùng học Toán 1
2. HS: Đồ dùng học toán 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -  HỌC:
TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu: Trò chơi: “Ai nhanh hơn” GV đưa ra phép tính. HS nêu kết quả 
42 + 5 = ?       37 - 7 = ?          78 - 6 = ?
GVNX -  GV giới thiệu tựa bài.
2. Khám phá:  
-Cho HS quan sát tranh từ thực tế (que tính, nhóm quả táo) để dẫn dắt đến phép trừ 
76 – 32 = ? và 52 – 20 = ?
- GV cho HS quan sát tranh có 76 que tính, lấy đi 32 que tính.
- GV yêu cầu HS lấy 7 bó que tính 1 chục và 6 que tính rời.

- Nếu bớt đi 32 que tính thì chúng ta còn bao nhiêu que tính. Các em hãy thao tác trên những que tính chúng ta vừa lấy ra.



- GV hướng dẫn HS đặt phép tính trừ 76 - 32 theo hàng dọc rồi thực hiện phép tính.
- GV nêu: Viết 76 rồi viết 32 dưới 76 sao cho số chục thẳng với cột chục, số đơn vị thẳng với cột đơn vị, viết dấu - , kẻ vạch ngang rồi tính từ phải sang trái.

           76            * 6 trừ 2 bằng 4, viết 4
· 32            * 7 trừ 3 bằng 4, viết 4 
           71
                         Vậy: 76 – 32 = 44
- GV yêu cầu HS đếm lại số que tính sau khi lấy đi 5 que để kiểm tra kết quả phép tính trừ.
* GV chiếu và nói 52 quả táo sau đó bớt đi 20 quả táo.
-GV hd HS thực hiện đặt tính thẳng cột.
- GV HD HS thực hiện tính: Tính từ phải sang trái, bắt đầu từ hàng đơn vị.
-Gọi HS nhắc lại cách tính
GIẢI LAO
3.  Luyện tập - thực hành: 
 Bài 1. Tính
- Gọi HS nêu yêu cầu.
- GV gọi 4 HS lên bảng thực hiện phép tính, dưới lớp HS thực hiện vào vở.
- GV yêu cầu HS cùng bàn đổi vở kiểm tra kết quả lẫn nhau.
- Gọi HS nhận xét bài trên bảng.


- GV nhận xét.
* Bài 2:  Đặt tính rồi tính
- Gọi HS nêu yêu cầu.
- GV lưu ý HS lại cách đặt tính.
- Cho HS thảo luận nhóm đôi, viết kết quả lên bảng con.
- Khi đặt tính chữ số hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị, chữ số hàng chục thẳng hàng chục, dấu cộng đặt giữa hai số về bên phải, thực hiện phép tính từ phải sang trái.
- GV nhận xét, sửa sai.
* Bài 3: Quả dưa nào ghi phép tính có kết quả lớn nhất.
- GV yêu cầu HS tính nhẩm hoặc đặt tính, viết kết quả ra giấy nháp.
- GV gọi 3-4 HS đọc kết quả.
- GV nhận xét.
* Bài 4: 
-  Gọi hs đọc yêu cầu
H: Trong vườn có tất cả bao nhiêu cây vải và nhãn?
H: Trong đó có bao nhiêu cây nhãn?
H: Trong vườn có bao nhiêu cây vải?
H: Muốn biết trong vườn có bao nhiêu cây vải ta làm tn?
-Yêu cầu hs làm bài, chia sẻ trước lớp
- Nhận xét, chữa bài
4. Củng cố, dặn dò:
-Bài học hôm nay giúp em biết thêm điều gì?
- Nhận xét tiết học 
	-  cả lớp cùng chơi. 
-  HS tham gia.



-  HS quan sát 

-  HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.

- HS quan sát.
- HS lấy que tính theo hướng dẫn của GV.
- HS lắng nghe.
- HS thao tác que tính: (chỉ vào thẻ tính 7 chục), bên này 6 que. chúng ta có 76 que tính, sau đó bớt đi, lấy đi 5 que tính, chúng ta còn lại bao nhiêu que tính.
- Lắng nghe
- Quan sát, lắng nghe
- HS lắng nghe, thực hiện








- HS nêu
- HS lắng nghe, thực hiện



- HS lắng nghe.
- HS chia sẻ
- HS lắng nghe







- HS nêu yêu cầu
- HS thực hiện.
- HS thực hiện làm bảng con
   57        68         72       95      60
   34        41         52       71      30    



- Lắng nghe
- Chia sẻ trước lớp

- Lắng nghe, thực hiện






-HS thực hiện

- HS nêu kết quả 
- Nhận xét

-HS đọc yêu cầu và trả lời câu hỏi
-Có 75 cây nhãn và vải.

- Có 25 cây nhãn.



-HS làm bài, chia sẻ cách làm
- Nhận xét, chữa bài

-Lắng nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
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Tiết 4:                                               Mĩ thuật
BÀI 14: CÂY TRONG SÂN TRƯỜNG EM (t2) 
(GV chuyên biệt dạy)

Thứ Tư ngày 27 tháng 3 năm 2024
Tiết 1+ 2:                                        Tiếng việt
Bài 5: TIẾNG VỌNG CỦA NÚI ( tiết 1+2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đọc đúng, rõ ràng một chuyện ngắn, hiểu và trả lời các câu hỏi có liên quan đến bài thơ; quan sát, quan sát nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát. 
-Viết đúng câu trả lời cho câu hỏi trong VB đọc, oàn thiện câu dựa vào những từ ngữ cho sẵn và viết lại câu đã hoàn thiện.
- HS nói và nghe thông qua trao đổi về nội dung được thể hiện trong tranh .
*HS có cơ hội phát triển các năng lực, phẩm chất sau:
- Năng lực chung: 
+ Năng lực tự chủ, tự học: HS biết lắng nghe cô và các bạn đọc bài, tự đọc bài,  nghe câu hỏi và câu trả lời của bạn. HS tích cực tương tác để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giao tiếp, hợp tác: HS tham gia hoạt động  đọc nhóm, chia sẻ, đánh giá và tự đánh giá về các hoạt động học tập
+ Năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo: HS dựa trên vốn sống thực tế để thực hiện nhiệm vụ học tập. 
- Năng lực đặc thù: Năng lực ngôn ngữ và tư duy ngôn ngữ
- Phẩm chất: Trách nhiệm: Biết nói lời hay, làm việc tốt
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  
 - GV: SGK, máy tính, Bài giảng Power Point.
- HS: SGK, vở, Sách tiếng Việt HS, vở tập viết.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu:

	Ôn: HS nhắc lại tên bài học trước và nói về một số điều thú vị mà HS học được từ bài học đó. 
 Khởi động: 
+ GV yêu cầu HS quan sát tranh và trao đổi nhóm để trả lời các câu hỏi.
? Em thấy gì trong bức tranh? 
? Hai phần của bức tranh có gì giống và khác nhau?

+ GV và HS thống nhất nội dung câu trả lời, sau đó dẫn vào bài: Tiếng vọng của núi

2. Hình thành kiến thức mới:  
	-  HS nhắc lại.



+ Một số ( 2 -  3 ) HS trả lời câu hỏi. 
- Gấu con đi chơi trong núi
- Giống: Gấu con đi chơi trong núi…. Khác: Tiếng vọng lại Tôi ghét bạn, Tôi yên bạn. 
-Các HS khác có thể bổ sung nếu câu trả lời của các bạn chưa thấy đủ hoặc có câu trả lời khác. .. 

	a. Đọc:
GV đọc mẫu toàn bài. Chú ý đọc diễn cảm, ngắt nghỉ đúng.  
Cho HS đọc từng câu 
+ Một số HS đọc nối tiếp từng câu lần 1
1. GV hướng dẫn HS luyện đọc một số từ ngữ có thể khó đối với HS (reo lên, vọng, bực tức, quả nhiên, ..).  
+ Một số HS đọc nối tiếp từng câu lần 2
 2. GV hướng dẫn HS cách đọc, ngắt nghỉ đúng câu dài: ( Đang đi chơi trong núi,/ gấu con/ chợt nhìn thấy một hạt dẻ.//)
*HS đọc đoạn 
+ GV hướng dẫn HS nhận biết đoạn.  
+ Một số HS đọc nối tiếp đoạn, 2 lượt 


+ GV giải thích nghĩa của một số từ ngữ trong bài (vọng lại:  âm thanh được bắt lại từ xa)
Bực tức: bực và tức giận.
Tủi thân: Tự camt thấy thương xót cho bản thân mình.
Quả nhiên: đúng như đã biết hay đoán trước.
 - YC đọc đoạn theo nhóm
- Gọi hs đọc toàn bài.
	



- HS đọc từng câu 
Các bạn nhận xét, đánh giá.  


- HS đọc từng câu



-HS đọc từng đoạn 
+ HS đọc từng đoạn theo nhóm. 
+ Một số HS đọc đoạn, mỗi HS đọc một đoạn.  Các bạn nhận xét, đánh giá.  
-HS lắng nghe







-HS đọc đoạn trong nhóm 
+1 -  2 HS đọc thành tiếng cả bài  
+ Lớp đọc đồng thanh cả bài. 
- HS đọc cả bài 

	
	


TIẾT 2
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	c. Trả lời câu hỏi 

	GV hướng dẫn HS làm việc nhóm để tìm hiểu bài thơ và trả lời các câu hỏi: 

a. Chuyện gì xảy ra khi gấu con vui mừng reo lên “A!”?  
b.  Gấu mẹ nói gì với gấu con?  


c.  Sau khi làm theo lời mẹ, gấu con cảm thấy ntn?
- GV đọc từng câu hỏi và gọi một số HS trình bày câu trả lời.  Các bạn nhận xét, đánh giá
-  GV nhận xét.
d. Viết vào vở câu trả lời cho câu hỏi c ở mục 3
-GV nhắc lại câu trả lời cho câu hỏi c
- HD hs viết câu: Sau khi làm theo lời mẹ, gấu con cảm thấy rất vui.
-GV kiểm tra và nhận xét bài của một số hs
	-  HS làm việc nhóm ( có thể đọc to từng câu hỏi ), cùng nhau trao đổi và trả lời từng câu hỏi. 
a. khi gấu con vui mừng reo lên “A!” thì vách núi cũng đáp lại A.
b. Gấu mẹ khuyên gấu con hãy quay lại và nói với núi rằng “Tôi yêu bạn!”.
c. Sau khi làm theo lời mẹ, gấu con cảm thấy rất vui.

	4. Củng cố  

	-  GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học.  
-  GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.  
	- HS nhắc lại những nội dung đã học.  
- HS lắng nghe.   


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY     
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Tiết 3:                                            Toán
  Bài 32:  PHÉP TRỪ SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ 
CÓ HAI CHỮ SỐ (tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Thực hiện được phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số.
- Giải các bài toán thực tế có liên quan đến phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số.
*HS có cơ hội phát triển các năng lực, phẩm chất sau:
- Năng lực chung: 
+ Năng lực tự chủ, tự học: HS nhận nhiệm vụ học tập chuẩn bị tốt để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giao tiếp, hợp tác: trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập
+ Năng lực giải quyết vấn đề- sáng tạo:
- Năng lực đặc thù: Năng lực tư duy lập luận, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện học toán 
- Phẩm chất: Trách nhiệm: HS tham gia và có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ chung của nhóm; Chăm chỉ: HS tích cực tham gia các hoạt động học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY -  HỌC:
1. GV: 
-  Bộ đồ đùng học Toán 1
2. HS: Đồ dùng học toán 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -  HỌC:
TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu: Trò chơi: “Bắn tên” 
-HS thực hiện nhanh phép tính khi gọi đến tên mình
  20 - 10             58 – 8          68 – 41 
   45 -15             76– 32          95 - 63             
GVNX -  GV giới thiệu tựa bài.
2. Luyện tập - thực hành: 
 Bài 1. Tính nhẩm ( theo mẫu)
- Gọi HS nêu yêu cầu.
- GV gọi 3 HS lên bảng thực hiện phép tính, dưới lớp HS thực hiện vào vở.
- GV yêu cầu HS cùng bàn đổi vở kiểm tra kết quả lẫn nhau.
- Gọi HS nhận xét bài trên bảng.
- GV nhận xét.
* Bài 2:  Đặt tính rồi tính
- Gọi HS nêu yêu cầu.
- Cho HS làm bài vào vở
-Gọi hs lên bảng bài làm 

- GV nhận xét, sửa sai.
* Bài 3: Số ?
- GV nêu yêu cầu 
-Yêu cầu hs làm bài
- GV gọi 3-4 HS đọc kết quả.
- GV nhận xét.
* Bài 4: 
-  Gọi hs đọc yêu cầu
H: Đống gạch có bao nhiêu viên?
H: Bạn Rô – bốt đã lấy bao nhiêu viên?
H: Đống gạch còn lai bao nhiêu viên?
H: Muốn biết đống gạch còn lai bao nhiêu viên ta làm tn?
-Yêu cầu hs làm bài, chia sẻ trước lớp
- Nhận xét, chữa bài
4. Củng cố, dặn dò:
-Bài học hôm nay giúp em biết thêm điều gì?
- Nhận xét tiết học 
	
-  cả lớp cùng chơi. 
-  HS tham gia.






- HS nêu
- HS lắng nghe, thực hiện
- HS lắng nghe.
- HS chia sẻ
- HS lắng nghe


- HS nêu yêu cầu
- HS thực hiện.
- 4 HS lên bảng  làm bài và chia sẻ cách thực hiện trước lớp

-HS đọc yêu cầu 
-HS làm bài vào vở
- HS nêu kết quả.


-HS nêu yêu cầu
-HSTL
+ Đống gạch có 86 viên
+ Bạn Rô – bốt đã lấy 50 viên



-HS làm bài, chia sẻ cách làm
- Nhận xét, chữa bài

-Lắng nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
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Tiết 4:                                    Tự nhiên và xã hội
BÀI 23: VẬN ĐỘNG VÀ NGHỈ NGƠI (tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
 - Nhận biết và kể được một số hoạt động và nhỉ ngơi phù hợp có lợi cho sức khỏe, các hoạt động không có lợi cho sức khỏe và hậu quả của nó để phòng tránh.
- Biết tại sao phải vận động nghỉ ngơi hằng ngày.
- Biết được cần phải vận động nghỉ ngơi để có sức khỏe tốt.    
- Xây dựng thói quen vận động và nghỉ ngơi hợp lý: tích cực vận động, vận động vừa sức, vận động đúng cách nhằm đảm bảo sức khỏe cho mình.
 Năng lực chung: Bài học góp phần hình thành ở học sinh:
- Năng lực tự chủ và tự học: Tự quan sát, phân tích hình ảnh, đặt câu hỏi, tìm hiểu về các hoạt động vận động và nghỉ ngơi hằng ngày.
– Giáo dục HS có ý thức trong việc rèn luyện hàng ngày của mình
 *HS có cơ hội phát triển các năng lực, phẩm chất sau:
- Năng lực: tự chủ, tự học, giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo: nhận thức khoa học, vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học.
- Phẩm chất: Tinh thần trách nhiệm với sức khỏe của bản thân 
II. ĐỒ DÙNG DẠY -  HỌC:
1. GV: SGK
+Hình ảnh một số hoạt động vận động và nghỉ ngơi 
+ Hình trong SK. Thẻ điểm để chơi trò chơi
2. HS: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 1

	1. Mở đầu: Khởi động 
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi ‘Kể tên những thức ăn cần ăn trong  ngày để mau lớn và khoẻ mạnh 
- GV nhận xét, vào bài mới Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua bài: “ Bài 23 : Vận động và nghỉ ngơi ”
2. Hoạt động khám phá
Hoạt động 1: 
- Cho HS quan sát hình và nêu các hoạt động có lợi , không có lợi cho sức khỏe.
– Mời đại diện nhóm trình bày




*GV nhận xét, kết luận
-GV chiếu cho hs xem một số hình ảnh về các hoạt động vận động khác 
Hoạt động 2: 
- Cho HS quan sát các hình ( 7, 8, 9) trang 99 SGK.
-GV chia lớp thành 3 nhóm. Mỗi nhóm cùng nhau quan sát và thảo luận về hoạt động của các bạn trong tranh.
GV nhận xét.
– Hỏi. 
+ Thường xuyên vận động có lợi ích gì ?
+ Hãy nêu tác hại của thói quen lười vận động?
– Gọi đại diện nhóm nêu.
– GV và HS nhận xét
* Liên hệ
+ GV hỏi : Em có thường xuyên vận động không? Vận động cùng với ai? vào những lúc nào ?
GV kết luận :  Hàng ngày, chúng ta cần xây dựng thói quen vận động. Từ đó có thái độ tích cực và tự giác vận động đảm bảo sức khoẻ để học tập tốt.
3. Hoạt động vận dụng 
- Cho HS hoạt động nhóm từng bạn kể cho nhau nghe những hoạt động có lợi cho sức khỏe mà mình và người thân đã làm. 
-Mời các nhóm trình bày 
-GV nhận xét. 
*GV: Các em tích cực vận động là tốt, tuy nhiên không phải cứ vận động nhiều là tốt cho sức khỏe mà các em cần phân biệt được hoạt động nào có lợi và không có lợi cho sức khỏe.
*Lưu ý: Dù là hoạt động có lợi nhưng các em cần thực hiện một cách hợp lý, đúng cách và đủ thời gian, không nên vận động quá sức.
4. Đánh giá 
-GV yêu cầu HS kể được một số hoạt động vận động có lợi cho sức khỏe, liên hệ bản thân để xây dựng thói quen vận động có lợi, có thái độ tích cực và tự giác thực hành các hoạt động vận động có lợi cho sức khỏe và biết nhắc nhở bạn bè, người thân cùng thực hiện.
5. Hướng dẫn về nhà 
-Yêu cầu chuẩn bị nd để kể về các hoạt động nghỉ ngơi hằng ngày của mình.
* Tổng kết tiết học
- Nhắc lại nội dung bài học
- Nhận xét tiết học
- Hướng dẫn hs chuẩn bị bài sau
	
- HS tham gia chơi







-HS quan sát thảo luận nhóm  

-Đại diện nhóm trình bay 
+HĐ có lợi: nhảy dây, chăm sóc cây, đi bộ tới trường.
+HĐ không có lợi: đá bóng dưới trời nắng, xách đồ quá nặng.
-HS lắng nghe, theo dõi





- HS quan sát hình trong SGK và trả lời






-Đại diện nhóm trình bày
-Nhận xét, bổ sung

-HSTL


- HS lắng nghe




- HS làm việc theo nhóm 4


-Đại diện nhóm trình bày

-Lắng nghe









-HS kể và lắng nghe.







-HS lắng nghe.
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Thứ Năm ngày 28 tháng 3 năm 2024
Tiết 1+ 2:                                         Tiếng việt
Bài 5: TIẾNG VỌNG CỦA NÚI ( tiết 3+4)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Đọc đúng, rõ ràng một câu chuyện ngắn; hiểu và trả lời đúng các câu hỏi có liên quan đến nội dung VB, quan sát, nhận biết được các chi tiết trong tranh và suy luận từ tranh được quan sát. 
-Viết đúng câu trả lời cho câu hỏi trong VB đọc, Hoàn thiện câu dựa vào những từ ngữ cho sẵn và viết lại đúng câu đã hoàn thiện, nghe viết một đoạn văn ngắn.
 - Nói và nghe thông qua hoạt động trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh.  
- Biết chia sẻ với bạn bè, biết nói lời hay, làm việc tốt; nhận biết và bày tỏ cảm xúc của bản thân.
*HS có cơ hội phát triển các năng lực, phẩm chất sau:
- Năng lực chung: 
+ Năng lực tự chủ, tự học: HS nhận nhiệm vụ học tập chuẩn bị tốt để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi,thảo luận thực hiện các nhiệm vụ học tập
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
- Năng lực đặc thù: Năng lực ngôn ngữ và tư duy ngôn ngữ
- Phẩm chất:
 + Chăm chỉ: hứng thú và ham thích học bài. 
 + Nhân ái: bày tỏ tình cảm, cảm xúc, chia sẻ với bạn bè.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
 - GV: ti vi , máy tính, bài giàng PP..
-HS: Vở tập viết, sách giáo khoa Tiếng việt,…
III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Tiết 3
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu :
- Cho hs đọc bài hôm trước
-Nhận xét                                                        
 2. Luyện tập – thực hành:
HĐ 5. Chọn từ ngữ để hoàn thiện câu và viết câu vào vở
 -  GV hướng dẫn HS làm việc nhóm để chọn từ ngữ phù hợp và hoàn thiện câu. 
 -  GV yêu cầu đại diện một số nhóm trình bày kết quả.  GV và HS thống nhất câu hoàn thiện.  

- GV yêu cầu HS viết câu hoàn chỉnh vào vở.  
-GV kiểm tra và nhận xét bài của một số HS .
	
-HS đọc bài




-HS làm việc nhóm để chọn từ ngữ phù hợp và hoàn thiện câu
a. Hà luôn giúp đỡ bạn nên được cả lớp yêu mến.
b. Gấu con tủi thân vì các bạn không chơi cùng.  


	HĐ 6. Quan sát tranh và dùn từ ngữ trong khung để nói theo tranh.

	GV giới thiệu tranh và yêu cầu hs quan sát
- GV yêu cầu HS quan sát tranh nói ND tranh theo các từ đã gợi ý. 
-Gọi HS nói trước lớp . 
-GV nghe và nhận xét .
 - Lớp bình bầu bạn nói hay .
	-HS quan sát tranh 
-HS thực hiện nhóm đôi

-HS trình bày trước lớp




TIẾT 4
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	HĐ 7. Nghe viết  

	-  GV đọc to cả hai câu: Theo lời mẹ, gấu con quay lại nói với núi là gấu yêu núi. Quả nhiên, khắp núi vọng lại lời yêu thương. Gấu con bật cười vui vẻ.  
-   GV lưu ý HS một số vần đề chính tả trong đoạn viết, 
+ Viết lùi vào đầu dòng.  Viết hoa chữ cái đầu cầu, kết thúc câu có dấu chăm.  
+ Chữ dễ viết sai chính tả: nhanh trí.  
+ GV đọc từng câu cho HS viết.  Mỗi câu cần đọc theo từng cụm từ. Mỗi cụm từ đọc 2 -  3 lần.  GV cần đọc rõ ràng, chậm rãi, phù hợp với tốc độ viết của HS.  
+ Sau khi HS viết chỉnh tả, GV đọc lại một lần toàn đoạn văn và yêu cầu HS rà soát lỗi. 
+ GV kiểm tra và nhận xét bài của một số HS.  
	- HS đọc lại:  ĐT



HS ngồi đúng tư thế, cầm bút đúng cách



HS viết:  



+ HS đối vở cho nhau để rà soát lối

	HĐ 8. Tìm trong hoặc ngoài bài đọc Tiếng vọng của núi từ ngữ có tieengd chứa vần iêt, iêp, ưc, uc.

	-  GV nêu nhiệm vụ và lưu ý HS từ ngữ cần tìm có thể có ở trong bài hoặc ngoài bài.  
- GV viết những từ ngữ này lên bảng. 
 - Cho hs đọc các từ ngữ vừa điền xong


HĐ 9: Trò chơi: Ghép từ ngữ.Tìm các cặp từ ngữ có mối liên hệ với nhau
	-  HS làm việc nhóm đôi 
-  HS nêu những từ ngữ tìm được
-  Một số ( 2 -  3 ) HS đánh vần, đọc trơn; mỗi HS chỉ đọc một số từ ngữ.  Lớp đọc đồng thanh một số lần. 

	- GV chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm 6 hs. 
-GV nêu cách chơi
-Gọi các nhóm tham gia chơi
-  GV và HS khác nhận xét.  
	- HS HĐ nhóm 6

-HS tham gia chơi

-Nhận xét

	* tổng kết tiết học:
-  GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học GV tóm tắt lại những nội dung chính   GV tiếp nhận ý kiến phản hồi của HS về bài học.  
-  GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.  
	
-  HS nêu ý kiến về bài học ( hiểu hay chưa hiểu, thích hay không thích, cụ thể ở những nội dung hay hoạt động nào ). 
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Tiết 3:                                             Đạo đức
Bài 24: PHÒNG TRÁNH TAI NẠN GIAO THÔNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nêu được các tình huống nguy hiểm dẫn tới tai nạn giao thông.
- Nhận biết được nguyên nhân và hậu quả của tai nạn giao thông.
- Thực hiện được một số cách đơn giản và phù hợp để phòng, tránh tai nạn giao
thông.
 *HS có cơ hội phát triển các năng lực, phẩm chất sau:
- Năng lực chung: tự chủ, tự học; giao tiếp, hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo
- Năng lực đặc thù: Năng lực nhận thức và điều chỉnh hành vi
- Phẩm chất: Trung thực, thật thà: Luôn luôn tôn trọng ý kiến của người khác..
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  
-  SGK, SGV, Vở bài tập Đạo đức 1;
· Tranh ảnh, truyện, hình dán mặt cười -  mặt mếu, bài thơ, bài hát,... gắn với bài”; (bài hát “Đường em đi” - sáng tác: Ngô Quốc Tính),...
· Máy tính, bài giảng powerpoint,
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động:
- GV tổ chức cho HS hát bài “Đường em
đi”.
- Hỏi: Bạn nhỏ trong bài hát đã phòng, tránh tai nạn giao thông bằng cách nào?
*Kết luận: Bạn nhỏ đã biết đi đường phía
bên tay phải, không đi phía bên trái để
phòng, tránh tai nạn giao thông.
2.Khám phá
Hoạt động 1: Nhận diện tình huống nguy
hiểm có thể dẫn tới tai nạn giao thông
- GV chiếu hình hoặc treo tranh (mục
Khám phá) lên bảng để HS quan sát hoặc
yêu cầu HS quan sát tranh trong SGK.
- GV nêu yêu cầu:
+ Em hãy kể lại những tình huống trong
tranh.
+ Những tình huống đó có thể dẫn tới hậu
quả gì?
- GV mời HS phát biểu, nhóm  khác lắng nghe và bổ sung ý kiến.

* Kết luận: Đá bóng ở lề đường, sang
đường khi đèn dành cho người đi bộ màu
đỏ, đi bộ giữa lòng đường, đùa nghịch khi
đi xe máy và không đội mũ bảo hiểm có
thể dẫn đến tai nạn giao thông.
Hoạt động 2: Lựa chọn hành động để
phòng, tránh tai nạn giao thông
- GV chiếu hoặc treo tranh (cuối mục
Khám phá) lên bảng, yêu cầu HS quan sát.
- GV yêu cầu hs  nêu nội dung từng tranh.
-GV nhận xét, chốt ND từng tranh
+ Tranh 1: Các bạn dừng lại bên đường
dù không có xe ở gần.
+ Tranh 2: Các bạn dắt nhau đi trên vạch
kẻ dành cho người đi bộ qua đường lúc
đèn dành cho người đi bộ bật màu xanh.
+ Tranh 3: Các bạn chơi bóng đá ở khu
vui chơi trong sân trường có rào chắn
với đường.
+ Tranh 4: Bạn đi sát lể đường bên phải.
- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm, yêu cầu mỗi nhóm quan sát, thảo luận những câu hỏi sau:
+ Các bạn nhỏ trong tranh đã có hành
động gì để phòng, tránh tai nạn giao
thông?
+ Em sẽ làm gì để phòng, tránh tai nạn
giao thông?
- GV mời đại diện nhóm lên bảng trả lời.
Kết luận: Để phòng, tránh tai nạn giao
thông, chúng ta cần: tuân thủ tín hiệu đèn
giao thông, đi đúng phần đường, tuân thủ
các nguyên tắc an toàn như đội mũ bảo
hiểm, vui chơi ở khu vực an toàn,...
1. Luyện tập
Hoạt động 1: Xác định hành vi an toàn
và hành vi không an toàn
- GV chiếu hoặc treo tranh mục Luyện tập
Yêu cầu HS quan sát trên bảng hoặc
trong SGK. 
- Cho HS  thảo luận và lựa chọn hành vi an toàn, hành vi không an toàn và giải thích vì sao?
- GV mời đại diện nhóm lên bảng, dán mặt cười vào hành vi an toàn, mặt mếu vào hành vi không an toàn hoặc đánh dấu vào tranh, sự lựa chọn của mìnhvà giải thích .
- GV gọi các HS khác nhận xét, bổ sung
và sau đó đưa ra kết luận.
* Kết luận:
- Hành vi an toàn: ngồi ngay ngắn, bám
vào mẹ khi ngồi sau xe máy (tranh 1); thắt
dây an toàn khi ngôi xe ô tô (tranh 2); đi
bộ trên vỉa hè (tranh 4); đi đúng phần
đường có vạch kẻ khi sang đường (tranh
5).
-Hành vi không an toàn: chơi đùa, chạy
nhảy dưới lòng đường (tranh 3).
* Hoạt động 2 Chia sẻ cùng bạn
- Hỏi: Em đã làm gì để phòng, tránh tai nạn giao thông?
 - Cho hs chia sẻ cùng các bạn.
- GV mời HS chia sẻ qua thực tế của bản thân.
- GV nhận xét và khen ngợi các bạn đã
biết phòng, tránh tai nạn giao thông.
4. Vận dụng
Hoạt động1: Đưa ra lời khuyên cho bạn
- GV yêu cầu HS quan sát tranh trong
SGK, 
-Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm.
 
- GV giới thiệu tranh tình huống:
+ Tranh 1: Bạn trèo qua dải phân cách để
về nhà nhanh hơn.
+ Tranh 2: Các bạn thả diều ở đường tàu.
- Hỏi: “Em sẽ khuyên bạn điều gì?”
- GV mời hs nêu ý kiến
GV nhận xét, chốt ý kiến
- Tranh 1: + Bạn ơi, xuống đi nguy hiểm
lắm!
+ Bạn nên đi đúng phần đường dành cho
người đi bộ.
- Tranh 2: + Các bạn không nên chơi ở
đây, nguy hiểm lắm!
+ Các bạn qua bãi cỏ (khu vui chơi) thả
diều cho an toàn.
- GV yêu Cầu lớp lắng nghe và bình chọn
những lời khuyên hay, đúng. 
*Kết luận: Không trèo qua dải phân cách,
không thả diểu trên đường tàu vi có thể
dẫn đến tai nạn giao thông.
Hoạt động 2: Em rèn luyện thói quen
phòng, tránh tai nạn giao thông
-Cho HS đóng vai nhắc nhau phòng, tránh tai nạn giao thông. 




- Cho HS đưa ra những lời khuyên đối với các hành vi không an toàn trong phần Luyện tập.
*Kết luận: Em cần rèn luyện thói quen
phòng, tránh tai nạn giao thông để đảm
bảo an toàn cho bản thân và mọi người.
Thông điệp: GV chiếu/viết thông điệp lên
bảng (HS quan sát trên bảng hoặc nhìn
vào SGK) đọc.
	
-HS hát.

- HS suy nghĩ, trả lời.

-Lắng nghe





-  HS quan sát tranh  

 

 - HS thảo luận nhóm đôi
 
 
 
- Đại diện nhóm trình bày, lắng nghe, bổ sung ý kiến cho bạn vừa trình bày 
-  HS lắng nghe.






- HS quan sát


- HS Nêu
- HS lắng nghe









-HS thảo luận nhóm đôi







- Đại diện nhóm TL
- Lắng nghe







-HS quan sát tranh


- HS thảo luận nhóm 4


-Đại diện nhóm thực hiện




-Nhận xét













-HS chia sẻ trong nhóm
-HS chia sẻ trước lớp





-HS quan sát tranh, thảo luận nhóm đưa ra những lời nhắc nhở các hành động cần thực hiện để phòng, tránh tai nạn giao thông.
-HS lắng nghe




- HSTL
Lắng nghe















- HS đóng vai HS có thể tưởng tượng và đóng vai nhắc nhở bạn (đi bộ trên vỉa hè (hoặc đường bên phải), đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy, quan sát cần thận khi qua đường,...) trong các tình .huống khác nhau


-Lắng nghe
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Tiết 4:                                    Giáo dục thể chất
Bài 2: ĐỘNG TÁC DI CHUYỂN KHÔNG BÓNG  (tiết 4)
 ( Giáo viên chuyên biệt dạy)
______________________________________________________________
Thứ Sáu ngày 29 tháng 3 năm 2024
Tiết 1+ 2:                                          Tiếng Việt
ÔN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố và nâng cao một số kiến thức , kĩ năng đã học trong bài Bài học từ cuộc sống thông qua thực hành nhận biết và đọc những tiếng có vần khó vừa được học ; thực hành nói và viết sáng tạo về một nhân vật trong truyện đã học . 
- Bước đầu có khả năng khái quát hoả những gì đã học thông qua một số nội dung được kết nối từ các văn bản đã được học trong bài . 
*HS có cơ hội phát triển các năng lực, phẩm chất sau:
- Năng lực chung: 
+ Năng lực tự chủ, tự học: HS biết lắng nghe cô và các bạn đọc bài, tự đọc bài,  nghe câu hỏi và câu trả lời của bạn. HS tích cực tương tác để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giao tiếp, hợp tác: HS tham gia hoạt động  đọc nhóm, chia sẻ, đánh giá và tự đánh giá về các hoạt động học tập
+ Năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo: HS dựa trên vốn sống thực tế để thực hiện nhiệm vụ học tập
- Năng lực đặc thù: Năng lực ngôn ngữ và tư duy ngôn ngữ
- Phẩm chất: Trách nhiệm: Ý thức trách nhiệm với mọi người.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  
 - GV: SGK, máy tính, Bài giảng Power Point.
- HS: SGK, vở, Sách tiếng Việt HS, vở tập viết.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
TIẾT 3
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu :
- Hát bài hát                                                        - Hát
2. Luyện tập – thực hành:
HĐ 1.Tìm từ ngữ có tiếng chứa vần ươt , uôn , uông , oai

	- GV nêu nhiệm vụ và lưu ý HS từ ngữ cần tìm có thể đã học hoặc chưa học . 
- GV chia các vần này thành 2 nhóm và HS thực hiện nhiệm vụ theo từng nhóm vần . Nhóm vần thứ nhất : ươt,uôn
Nhóm vần thứ hai : uông oai
-Mời đại diện nhóm nêu
- GV viết những từ ngữ này lên bảng .
+ Yêu cầu HS đọc trước lớp , mỗi HS chỉ đọc một số từ ngữ . Cả lớp đọc đồng thanh một số lần .
	-HS thực hiện nhiệm vụ theo từng nhóm vần. 
+ HS làm việc nhóm đôi để tìm và đọc từ ngữ có tiếng chứa các vần ươt , oai . 

+ HS nêu những từ ngữ tìm được 

+ Một số ( 2 - 3 ) HS đánh vần , đọc trơn trước lớp.


	HĐ 2.  Chọn chi tiết phù hợp với từng nhân vật của truyện.

	- GV lưu ý HS: nhân vật trong truyện có thể là người hoặc không phải là người . Nhiều nhân vật được đề cập ở đây là loài vật . 
- GV nêu nhiệm vụ và cho HS làm việc nhóm đôi . 
- GV HD mẫu chẳng hạn, nhân vật kiến trong truyện Kiến và chim bồ câu gần với chi tiết không may bị rơi xuống nước .
- Một số HS trình bày kết quả . 
-GV và HS thống nhất phương án lựa chọn đúng..
3. Em thích và không thích nhân vật nào? Vì sao?
- GV nêu nhiệm vụ , yêu cầu HS quan sát tranh và gọi tên các nhân vật trong tranh . Gợi cho HS nhớ mối nhân vật ở trong từng truyện kể .




- GV nêu nhận xét , đánh giá . Cần điều chỉnh những lí giải lệch lạc , ví dụ thích chú bé chăn cừu vì hay nói dối .
4. Viết 1-2 cầu về một nhân vật ở mục 3
- Mỗi HS tự viết 1- 2 cầu về nội dung vừa thảo luận ở mục 3. 
-Mời một số HS trình bày trước lớp .
-GV nhận xét
5. Đọc mở rộng Trong buổi học trước
- GV đã giao nhiệm vụ cho HS tìm đọc câu chuyện kể về một đức tỉnh tốt . 
- GV có thể chuẩn bị một số truyện phù hợp ( có thể lấy từ tủ sách của lớp ) và cho HS đọc ngay tại lớp . 
Một số ( 3 - 4 ) HS kể lại câu chuyện và nói cảm nghĩ về câu chuyện trước lớp .
 
 - GV nhận xét , đánh giá chung và khen
ngợi những HS có cách kể chuyện hấp dẫn và chia sẻ được những ý tưởng thú vị . Nói rõ các ưu điểm để HS củng học hỏi .
	-HS lắng nghe


 
-HS thực hiện nhóm đôi




-HS trình bày trước lớp




- HS làm việc nhóm đôi , thảo luận xem mỗi nhân vật ( kiến , bồ câu , sói, sóc , gấu con , chú bé chăn cừu ) có những đặc điểm gì nổi bật, đáng nhớ; các em thích hoặc không thích nhân vật nào nhất và vì sao? 
- Một số HS trình bày kết quả trước lớp.



-HS viết câu

-HS trình bày trước lớp
-Nhận xét



- HS làm việc nhóm đôi 


- HS kể chuyện và nói cảm nghĩ về câu chuyện .
- HS khác nhận xét , đánh giá .
-Nhận xét

	* tổng kết tiết học:
-  GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học  GV tiếp nhận ý kiến phản hồi của HS về bài học.  
-  GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.  
	
-  HS nêu ý kiến về bài học 
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Tiết 3:                                         Toán
Bài 31:  PHÉP TRỪ SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ 
CÓ HAI CHỮ SỐ (tiết 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Thực hiện được phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số.
- Giải các bài toán thực tế có liên quan đến phép trừ số có hai chữ số cho số có HAI chữ số.
*HS có cơ hội phát triển các năng lực, phẩm chất sau:
- Năng lực chung: 
+ Năng lực tự chủ, tự học: HS nhận nhiệm vụ học tập chuẩn bị tốt để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giao tiếp, hợp tác: trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập
+ Năng lực giải quyết vấn đề- sáng tạo:
- Năng lực đặc thù: Năng lực tư duy lập luận, giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện học toán 
- Phẩm chất: Trách nhiệm: HS tham gia và có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ chung của nhóm; Chăm chỉ: HS tích cực tham gia các hoạt động học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY -  HỌC:
1. GV: 
-  Bộ đồ đùng học Toán 1
2. HS: Đồ dùng học toán 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -  HỌC:
TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu: Trò chơi: “nhanh như chớp nhí” 
-Thực hiện các phép tính khi gọi đến tên
  60 - 30 =         67 – 15 =          89 –76 =
  55 -23  =         73 – 42 =          96 - 90             
GVNX -  GV giới thiệu tựa bài.
2. Luyện tập - thực hành: 
 Bài 1. Đặt tính rồi tính
- Gọi HS nêu yêu cầu.
- GV gọi 3 HS lên bảng thực hiện phép tính, dưới lớp HS thực hiện vào vở.
- GV yêu cầu HS cùng bàn đổi vở kiểm tra kết quả lẫn nhau.
- Gọi HS nhận xét bài trên bảng.
- GV nhận xét.
* Bài 3: 
- GV nêu yêu cầu 
H: BT2 có mấy bạn nhỏ?
GV gợi ý: Mỗi bạn nhỏ cầm 1 phép tính. Để biết bạn nào cầm thẻ ghi phép tính lớn nhất ta cần làm gì?
-Yêu cầu hs làm bài
- GV gọi HS đọc kết quả của phép.
H: Số nào lớn nhất? 
     Đó là kết quả của phép tính nào?
- GV nhận xét chốt ý đúng
* Bài 3:  
- Gọi HS nêu yêu cầu.
- GV nói: Hãy tưởng tượng em là bác sĩ đang đo chiều cao cho các bạn robot. Vậy theo bác sĩ bạn robot nào cao nhất, bạn robot nào thấp nhất?
-Gọi hs chia sẻ bài làm trước lớp

- GV nhận xét, sửa sai.
GV: Muốn có chiều cao tốt, các em có thể bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng thường xuyên tập thể dục thể thao để cơ thể phát trển tốt.
3. Hoạt động vận dụng
  Trò chơi “Hái nấm”
-  GV nêu trò chơi, luật chơi: GV dán sẵn các số 6, 12, 34, 35, 50, 67 vào 6 mặt của con xúc xắc. Đến lượt chơi, người chơi gieo xúc xắc để nhận được 1 số trên mặt xúc xắc. Hái cây nấm ghi phép tính có kết quả bằng số nhận được. Trò chơi kết thúc khi hái được 4 cây nấm.
-Yêu cầu hs chơi
-Nhận xét 
4. Củng cố, dặn dò:
-Bài học hôm nay giúp em biết thêm điều gì?
- Nhận xét tiết học, chuẩn bị bài sau
	
-  cả lớp cùng chơi. 
-  HS tham gia.




- HS nêu
- HS lắng nghe, thực hiện

- HS thực hiện.

- HS nhận xét
- HS lắng nghe

-HS đọc yêu cầu 




-HS làm bài vào vở
- HS nêu kết quả.
-HSTL



-HS nêu yêu cầu
-Lắng nghe



-HS đọc chiều cao của 3 bạn robot và giải thích vì sao biết.







-HS lắng nghe






- HS tham gia chơi
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Tiết 4:	                    TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
BÀI 23: VẬN ĐỘNG VÀ NGHỈ NGƠI (tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
 - Nhận biết và kể được một số hoạt động và nhỉ ngơi phù hợp có lợi cho sức khỏe, các hoạt động không có lợi cho sức khỏe và hậu quả của nó để phòng tránh.
- Biết tại sao phải vận động nghỉ ngơi hằng ngày.
- Biết được cần phải vận động nghỉ ngơi để có sức khỏe tốt.    
- Xây dựng thói quen vận động và nghỉ ngơi hợp lý: tích cực vận động, vận động vừa sức, vận động đúng cách nhằm đảm bảo sức khỏe cho mình.
 Năng lực chung: Bài học góp phần hình thành ở học sinh:
- Năng lực tự chủ và tự học: Tự quan sát, phân tích hình ảnh, đặt câu hỏi, tìm hiểu về các hoạt động vận động và nghỉ ngơi hằng ngày.
– Giáo dục HS có ý thức trong việc rèn luyện hàng ngày của mình
 *HS có cơ hội phát triển các năng lực, phẩm chất sau:
- Năng lực: tự chủ, tự học, giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo: nhận thức khoa học, vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học.
- Phẩm chất: Tinh thần trách nhiệm với sức khỏe của bản thân 
II. ĐỒ DÙNG DẠY -  HỌC:
1. GV: SGK
+Hình ảnh một số hoạt động vận động và nghỉ ngơi 
+ Hình trong SK. Thẻ điểm để chơi trò chơi
2. HS: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 2

	1. Mở đầu: Khởi động 
- -GV tổ chức cho HS chơi trò chơi ‘Truyền tin” Các câu hỏi trong hộp tin 
- GV nhận xét, vào bài mới Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua bài: “ Bài 22 : Vận động và nghỉ ngơi ” Tiết 2
2.Hoạt động khám phá
Hoạt động 1 : 
Mục tiêu : Học sinh nói được các hoạt động vận động nghỉ nơi đúng giờ, hợp lý và có lợi cho sức khỏe của bạn trong ngày nghỉ..
* Cách tiến hành: 
– Cho HS Kể về các hoạt động của bạn Hoa trong ngày nghỉ.
-Mời hs kể trước lớp
Hỏi : Em có làm việc nhà giúp đỡ bố mẹ như ban Hoa không?
H: Em thường giúp bố mẹ làm những việc gì? Làm khi nào?
– GV nhận xét chốt câu trả lời đúng.
Hoạt động 2 : 
Mục tiêu : Học sinh nêu được các việc để đảm bảo vệ sinh an toàn khi ăn, uống.
* Cách tiến hành :
- GV nêu câu hỏi cho học sinh trả lời
Hỏi: Vào ngày nghỉ em thường làm gì?
-Gọi HS nêu trước lớp
GV nhận xét.

3. Hoạt động thực hành
* Cách tiến hành :
GV cho hs cả lớp quan sát các hình trong SGK để chỉ ra hoạt động nghỉ ngơi nào là hợp lí, hoạt động nghỉ ngơi nào là không hợp lí .
- Mời đại diện nhóm chia sẻ .
-GV nhận xét
Hỏi: Trong các hoạt động nghỉ ngơi em vừa kể thì hoạt động nào có lợi, hoạt động nào có hại cho sức khỏe? Vì sao?
*GV: Các em cần phân biệt được các hoạt động nghỉ ngơi có lợi và không có có lợi để giữ sức khỏe tốt cho mình.
4. Hoạt động vận dụng
-Cho hs nói về những HĐ vừa có lợi cho sức khỏe vừa giúp đỡ gia đình mà bản thân đã làm.
-Mời đại diện nhóm trình bày kết quả 
-GV nhận xét
*GV nhấn mạnh về tấm gương như cậu bé Coretti trong tác phẩm Những tấm lòng cao cả, mặc dù việc dậy sớm không có lợi cho sức khỏe nhưng hằng ngày cậu dậy từ 5 giờ sáng đi vác củi cho mẹ mà không hề than vãn, luôn tươi cười ..…cậu tranh thủ mọi thời gian để vừa học vừa làm, vừa chăm sóc mẹ ốm.
4. Đánh giá 
-HS có thái độ tích cực, tự giác trong việc xây dựng thói quen vận động và nghỉ ngơi hợp lí nhằm đảm bảo sức khỏe cho bản thân, biết nhắc nhở bạn bè, người thân thực hiện các HĐ vận động nghỉ ngơi hợp lí. 
5. Hướng dẫn về nhà 
-Yêu cầu HS chuẩn bị bài Tự bảo vệ mình. 
* Tổng kết tiết học
- Nhắc lại nội dung bài học
- Nhận xét tiết học
- Hướng dẫn hs chuẩn bị bài sau
	
- HS tham gia chơi











- HS kể trong nhóm 


- HS TL 

-Em thường giúp bố mẹ làm những việc như quét nhà, lau bàn ghế…vào ngày nghỉ.
-Lắng nghe





- HS trình bày
– HS nhóm khác nhận xét,
- HS lắng nghe


- HS quan sát , thảo luận nhóm 6



-HS chia sẻ trước lớp

-HS TL


-Lắng nghe



-HS hđ nhóm 


-Đại diện nhóm trình bày
-Nhận xét
-HS lắng nghe















-HS lắng nghe


-HS lắng nghe
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